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Tín quỹ sống là gì?

Đây là một văn kiện pháp lý thay thế một phần cho di
chúc. Khi có tín quỹ sống (living trust), tài sản (assets) của
quý vị (thí dụ như nhà, các trương mục ngân hàng và chứng
khoán) được đưa vào tín quỹ này, và được điều hành cho lợi
ích của quý vị trong đời quý vị, rồi sau đó chuyển cho
những người thừa hưởng của quý vị khi quý vị qua đời. 

Đa số mọi người đều tự chỉ định họ làm tín nhân
(trustee) để quản trị tài sản trong tín quỹ của họ. Như vậy
thì dù tài sản của quý vị đã được đưa vào tín quỹ, quý vị
vẫn giữ quyền kiểm soát tài sản trong đời quý vị. Quý vị
cũng có thể chỉ định một tín nhân kế vị (successor trustee)
(một người hoặc một tổ chức) để quản trị tài sản trong tín
quỹ nếu quý vị trở nên mất khả năng hoặc không muốn 
tự quản trị nữa.

Tín quỹ được đề cập trong tài liệu này là tín quỹ
sống có thể thu hồi (revocable living trust) (đôi khi
được gọi là tín quỹ khi còn sống có thể thu hồi
(revocable inter vivos trust) hay tín quỹ của người lập
ra (grantor trust)). Tín quỹ này có thể được người hoặc
những người lập ra (thường được gọi là trustor (người
lập tín quỹ), grantor (người cấp) hoặc settlor (người
thanh toán)) sửa đổi hoặc thu hồi bất cứ lúc nào miễn 
là họ vẫn còn minh mẫn tâm thần.

Thỏa thuận tín quỹ sống của quý vị:

• Cho tín nhân có quyền pháp lý để quản trị và kiểm
soát các tài sản trong tín quỹ của quý vị.

• Chỉ thị cho tín nhân quản trị tài sản trong tín quỹ
cho lợi ích của quý vị trong đời quý vị.

• Chỉ định những người thừa hưởng (người hoặc các
tổ chức từ thiện) nhận tài sản trong tín quỹ của quý vị khi
quý vị qua đời.

• Hướng dẫn và giao một số quyền hạn và thẩm
quyền nào đó cho tín nhân để quản trị và phân phối tài
sản trong tín quỹ của quý vị. Tín nhân là người được ủy
thác (fiduciary), tức là họ giữ vai trò được tín nhiệm và
tin tưởng và phải có các trách nhiệm nghiêm ngặt và các
tiêu chuẩn rất cao. Thí dụ, tín nhân không được dùng tài
sản trong tín quỹ của quý vị cho cá nhân hoặc lợi ích của
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họ nếu không có phép rõ rệt của quý vị. Thay vì thế, tín
nhân phải giữ và chỉ được dùng các tài sản trong tín quỹ
cho lợi ích của những người thừa hưởng của tín quỹ.

Tín quỹ sống có thể là một phần quan trọng – và trong
nhiều trường hợp, phần quan trọng nhất – của kế hoạch di
sản của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về hoạch định di
sản, hãy hỏi xin miễn phí một tài liệu của Luật Sư Đoàn
Tiểu Bang được gọi là Do I Need Estate Planning? (Tôi
Có Cần Hoạch Định Di Sản Hay Không?) Chỉ cần gửi 
e-mail đến pamphlets@calbar.ca.gov. Hoặc đến website
của luật sư đoàn – calbar.ca.gov – thì quý vị sẽ tìm được
các tài liệu của luật sư đoàn cho người tiêu thụ, cũng như
chi tiết về việc xin các tài liệu này. Nếu quý vị không có
phương tiện vào Internet, hãy gọi số 1-888-875-LAWS
(5297) để biết chi tiết về việc xin tài liệu bằng thư.

Tín quỹ sống có thể làm được
gì cho tôi?

Tín quỹ sống có thể giúp bảo đảm tài sản của quý vị
sẽ được quản trị theo đúng ý nguyện của mình – dù cho
quý vị trở nên không còn khả năng tự quản trị được nữa.

Khi lập tín quỹ sống, quý vị có thể làm tín nhân lúc
đầu hoặc quý vị có thể chọn một người khác làm tín nhân.
Quý vị có thể chỉ định một tín nhân để quản trị tín quỹ 
cho lợi ích của mình nếu quý vị trở nên không còn khả 
năng hoặc không muốn tự quản trị nữa. Và khi quý vị 
qua đời, tín nhân đó – tương tự như người thi hành di chúc
– sẽ thu góp tài sản của quý vị, trả nợ, thanh toán những
vụ đòi trả tiền và thuế, và phân phối tài sản theo chỉ thị
của quý vị. Tuy nhiên, không như di chúc, tất cả những
việc này đều không cần có tòa giám thị hoặc phê chuẩn.

Tất cả mọi người có nên có tín
quỹ sống hay không?

Không. Những cặp vợ chồng còn trẻ mới kết hôn
không có nhiều tài sản và không có con mà muốn để lại
tài sản cho nhau khi một người qua đời không cần có tín
quỹ sống và sẽ không có lợi khi có tín quỹ sống. Những
người khác không có nhiều tài sản và có các kế hoạch di
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sản rất đơn giản cũng không cần có tín quỹ sống. Sau
cùng, bất cứ người nào muốn có tòa giám thị việc điều
hành di sản của họ thì không nên có tín quỹ sống. Trị giá
tài sản của quý vị càng lớn bao nhiêu (nhất là nếu quý vị
có bất động sản), thì càng cần có tín quỹ sống bấy nhiêu.
Có tín quỹ sống có thể quan trọng trong trường hợp xảy
ra tai nạn hoặc bị bệnh thình lình. 

Tín quỹ sống giúp được gì nếu
tôi trở nên mất khả năng?

Nếu quý vị là tín nhân của tín quỹ sống của chính
mình và trở nên mất khả năng, tín nhân kế vị do quý vị
chọn sẽ quản trị tài sản trong tín quỹ cho quý vị. Tuy
nhiên, nếu tài sản của quý vị không đặt trong tín quỹ,
người khác sẽ phải quản trị tài sản đó. Công việc này
được thực hiện như thế nào có thể còn tùy theo tài sản của
quý vị là tài sản riêng (separate) hay chung (community).

Nếu quý vị kết hôn hoặc có bạn tình sống chung nhà
có ghi danh, các tài sản do quý vị hoặc người phối ngẫu
hoặc bạn tình trong nhà của quý vị có được trong thời
gian kết hôn hoặc sống chung với nhau và trong khi là cư
dân tại California đều là tài sản chung (community
property). (Ghi chú: Trong các trường hợp bạn tình sống
chung, lợi tức do làm việc không được xem là tài sản
chung cho các mục đích thuế lợi tức.) 

Mặt khác, bất cứ tài sản nào quý vị đã có trước khi
kết hôn hoặc ghi danh bạn tình sống chung, hoặc quý vị
có được từ quà tặng hoặc thừa kế trong thời gian kết hôn
hoặc sống chung như bạn tình thì có thể sẽ là tài sản riêng
(separate property) của quý vị.

Tại California, tài sản chung có thể được người phối
ngẫu hoặc bạn tình có ghi danh của quý vị quản trị nếu họ
minh mẫn. Nếu quý vị có tài sản riêng (hoặc không kết
hôn hoặc sống chung như bạn tình) và quý vị trở nên mất
khả năng, các tài sản đó có thể được một người đại diện
hoặc người được ủy quyền (attorney-in-fact) theo giấy ủy
quyền quản trị (Xem #12) ; nhưng nếu không hoạch định,
tài sản riêng của quý vị có thể phải đưa ra tòa chứng thực
được gọi là quyền quản hộ (conservatorship).

Trong tiến trình thiết lập quyền quản hộ, tòa có thể
quyết định là quý vị không có khả năng quản trị tài chánh
của mình hoặc không chống đỡ lại được nạn gian lận
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hoặc ảnh hưởng phi lý. Sau đó tòa sẽ bổ nhiệm một người
(người quản hộ (conservator)) để quản trị tài sản của quý
vị cho quý vị. Và người quản hộ này sẽ trình lại cho tòa
theo định kỳ thường lệ.

Người quản hộ của quý vị có thể là người mà quý vị
đã đề cử trước đây. Hoặc, nếu không có ai được đề cử
trước đây, thì người đó có thể là người phối ngẫu, bạn tình
sống chung có ghi danh hoặc một người khác trong gia
đình. Nếu không có người nào như vậy nữa thì có thể sẽ
bổ nhiệm người giám hộ công.

Các phiên tòa về quyền quản hộ là để giúp bảo vệ
quý vị vào lúc quý vị gặp nhiều rủi ro hoặc không có khả
năng quản trị tài sản của mình. Tuy nhiên, vì những phiên
tòa này là công cộng và có thể tốn kém vì tòa phải can
thiệp nhiều. Ngoài ra, các phiên tòa về quyền quản hộ có
thể kém linh động hơn trong việc quản trị bất động sản
hoặc các quyền lợi khác so với một tín quỹ sống được
quản trị hiệu quả.

Tín quỹ sống giúp được gì khi
tôi qua đời? 

Tài sản trong tín quỹ sống của quý vị có thể được tín
nhân quản trị và phân phối theo chỉ thị của quý vị mà
không cần tòa giám thị và can thiệp. Cách này có thể tiết
kiệm thì giờ và tiền bạc cho người thừa kế của quý vị. 
Và vì tín quỹ không thuộc quyền quản trị trực tiếp của tòa
chứng thực di sản, tài sản của quý vị và trị giá tài sản đó
(cũng như danh tính những người thừa hưởng) sẽ không
là hồ sơ công cộng. Những người thừa kế và thừa hưởng
của quý vị vẫn phải được thông báo về tín quỹ sống và
cho biết, ngoài những chuyện khác, về quyền của họ được
có một bản sao văn kiện tín quỹ này. 

Nếu tài sản của quý vị (tài sản dưới tên của riêng 
quý vị) không được đưa vào tín quỹ sống khi quý vị 
qua đời, các tài sản đó sẽ phải được chứng thực di sản
(probate). Chứng thực di sản là một tiến trình được tòa
giám thị để chuyển tài sản cho những người thừa hưởng
có tên trong di chúc của một người.

Sau khi quý vị qua đời thì phải nộp đơn cho tòa
(thường là do người hoặc tổ chức có tên trong di chúc của
quý vị giữ nhiệm vụ là người thi hành). Sau khi đã thông
báo thì sẽ có một phiên tòa. Sau đó di chúc của quý vị sẽ
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được chứng thực và một người thi hành sẽ được chính
thức bổ nhiệm. Danh sách kiểm kê tài sản của quý vị sẽ
được nộp cho tòa và thông báo cho các chủ nợ của quý vị
để họ có thể nộp đơn đòi nợ. Tiến trình này sẽ chấm dứt
sau khi tòa phê chuẩn việc phân phối tài sản sau cùng.

Tiến trình chứng thực di sản có thể mất thì giờ hơn so
với việc phân phối tài sản trong một tín quỹ sống. Ngoài
ra, tài sản đang chờ chứng thực có thể không dễ dàng đến
tay những người thừa hưởng nhanh chóng như tài sản
trong một tín quỹ sống. Và phí tổn chứng thực di sản
thường tốn kém hơn phí tổn quản trị và phân phối số tài
sản tương đương trong một tín quỹ sống.

Ai nên là tín nhân quản trị tín
quỹ sống của tôi?

Nhiều người tự làm tín nhân cho tín quỹ sống của họ
cho đến khi họ trở nên không còn minh mẫn nữa hoặc qua
đời. Những người khác quyết định họ cần được trợ giúp
chỉ vì họ quá bận rộn hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc không
muốn quản trị vấn đề tài chánh hàng ngày của mình.

Chọn đúng tín nhân để đại diện cho quý vị là điều rất
quan trọng. Tín nhân của quý vị sẽ có nhiều thẩm quyền
và trách nhiệm và sẽ không chịu quyền giám thị trực 
tiếp của tòa.

Quý vị có thể chọn người phối ngẫu, con đã trưởng
thành, bạn tình sống chung trong nhà, thân nhân khác, bạn
của gia đình, đồng nghiệp, hoặc người chuyên nghiệp
được ủy thác để làm tín nhân. Người chuyên nghiệp được
ủy thác có thể là một người, ngân hàng hoặc công ty
chuyên về tín quỹ có đăng ký và được Tiểu Bang
California cấp giấy phép hành nghề. Quý vị cũng có thể
chỉ định các đồng tín nhân.

Hãy thảo luận chọn lựa của quý vị với một luật sư về
hoạch định di sản. Có nhiều vấn đề cần cứu xét. Thí dụ,
việc bổ nhiệm một trong các con đã trưởng thành của quý
vị có gây ra vấn đề gì với anh chị em của người đó hay
không? Có thể có các mâu thuẫn quyền lợi gì nếu quý vị
chỉ định người phối ngẫu, con, đồng nghiệp, hoặc bạn tình
làm tín nhân của quý vị? Và người được chỉ định làm tín
nhân kế vị của quý vị có thì giờ, khả năng tổ chức và kinh
nghiệm để làm việc này có hiệu quả hay không.
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Tài sản của tôi được đưa vào
tín quỹ sống như thế nào?

Sau khi đã ký thành lập tín quỹ thì hãy còn một công
việc quan trọng phải làm. Muốn tránh các phiên tòa về
quyền quản hộ do tòa giám thị, hoặc tiến trình chứng thực
di sản khi quý vị qua đời, tài sản của quý vị phải được
chuyển cho tín nhân của tín quỹ sống của quý vị. Trường
hợp này được gọi là tài trợ tín quỹ.

Giấy tờ bất động sản của quý vị phải được lập và lưu
ký. Các trương mục ngân hàng và các trương mục hoặc
chứng thư chứng khoán và trái phiếu cũng phải được
chuyển vào đó. Những việc này không nhất thiết là tốn
kém, nhưng thật quan trọng và cần phải làm một số giấy tờ.

Tín quỹ sống có thể giữ cả tài sản riêng và chung.
Như vậy sẽ giúp cho người phối ngẫu và bạn tình sống
chung có ghi danh tiện hoạch định việc quản trị và rồi sẽ
phân phối tài sản của họ trong một văn kiện. (Ghi chú:
Tuy người bạn tình sống chung có nhiều quyền như người
phối ngẫu, hãy biết rằng luật thuế liên bang không cung
cấp cùng các quyền lợi thuế cho người bạn tình sống
chung như trường hợp của người phối ngẫu.)

Nếu quý vị có bất động sản ở một tiểu bang khác,
quý vị cũng có thể (tùy theo luật của tiểu bang đó)
chuyển tài sản đó vào tín quỹ của quý vị để tránh phải
chứng thực di sản tại tiểu bang đó. Luật sư từ tiểu bang
đó có thể giúp quý vị lập giấy tờ và hoàn tất việc
chuyển bất động sản này. Nếu bất động sản ở tại
California, luật sư tại California phải lập giấy tờ và cố
vấn cho quý vị về việc chuyển bất động sản đó.

Luật sư cũng có thể giúp quý vị chuyển các tài sản
khác. Thí dụ, quý vị nên xét đến việc đổi người thừa
hưởng trong bảo hiểm nhân thọ sang tín quỹ. Đối với
những người thừa hưởng trong một chương trình hội đủ
điều kiện (chẳng hạn như 401(k) hoặc IRA), quý vị nên
nhờ cố vấn chuyên nghiệp vì có các vấn đề nghiêm
trọng về thuế lợi tức.

Tín quỹ sống có những điểm
bất lợi nào?

Vì tín quỹ sống không thuộc quyền giám thị trực tiếp
của tòa, một tín nhân không hành động cho quyền lợi tối
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thượng của quý vị, trong một số trường hợp, có thể lợi
dụng quý vị. (Trong trường hợp chứng thực di sản, rủi ro
này được giảm thiểu vì tòa giám thị trực tiếp.)

Ngoài ra, phí tổn lập một tín quỹ sống có thể, trong
một số trường hợp, cao hơn phí tổn lập di chúc. Tuy
nhiên, phí tổn này còn tùy theo kế hoạch di sản cụ thể nào
đó. Khác biệt về phí tổn có thể không đáng kể nếu kế
hoạch di sản phức tạp.

Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng tín quỹ sống có thể tạo
thêm giấy tờ trong một số trường hợp. Thí dụ, các nguồn
cho vay có thể không muốn cho một tín quỹ vay và có thể
đòi hỏi phải đưa bất động sản ra khỏi tín quỹ (bằng giấy tờ) 
trước khi họ đồng ý cho vay trên bất động sản đó.

Nếu tôi có một tín quỹ sống, tôi
có còn cần di chúc hay không?

Có. Di chúc của quý vị sẽ ảnh hưởng đến bất cứ tài
sản nào thuộc chủ quyền của quý vị khi quý vị qua đời và
không nằm trong tín quỹ sống của quý vị hoặc dạng sở hữu
nào khác có quyền của người còn sống. Nếu quý vị có tín
quỹ sống, di chúc của quý vị thường có một điều khoản
chuyển giao (pour over provision). Điều khoản đó chỉ ghi
rằng tất cả các tài sản đó phải được giao cho tín nhân của
tín quỹ sống của quý vị sau khi quý vị qua đời. (Nhưng
điều này không có nghĩa là những người thừa hưởng có thể
tránh được tiến trình chứng thực di sản cho các tài sản này.)

Quý vị cũng có thể đề cử những người giám hộ cho
con vị thành niên của quý vị. Bất cứ tài sản nào giữ trong
tín quỹ cho các con của quý vị cũng sẽ được tín nhân đó
quản trị.

Muốn tìm hiểu thêm về di chúc, hãy đọc tài liệu của
Luật Sư Đoàn Tiểu Bang cho người tiêu thụ có tên là 
Do I Need a Will? (Tôi Có Cần Di Chúc Hay Không?)
Muốn biết chi tiết về việc hỏi xin miễn phí tài liệu này
hoặc bất cứ tài liệu giáo dục người tiêu thụ nào khác của
Luật Sư Đoàn Tiểu Bang, hãy xem câu trả lời câu hỏi #1.

Tín quỹ sống có giúp giảm bớt
thuế di sản hay không?

Không. Tuy tín quỹ sống có thể có các điều khoản có
thể hoãn, giảm bớt hoặc ngay cả loại bỏ các khoản thuế di
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sản, các điều khoản tương tự cũng có thể được đưa vào di
chúc để hoạch định thuế theo cùng cách như vậy.

Tôi có phải khai thuế lợi tức cho
tín quỹ sống của tôi hay không?

Không, quý vị không phải khai trong đời quý vị. 
Số căn cước của người đóng thuế cho các trương mục 
giữ trong tín quỹ là số An Sinh Xã Hội của quý vị, và tất
cả lợi tức và các khoản khấu trừ liên quan đến tài sản của
tín quỹ đều có thể khai trong đơn khai thuế lợi tức cá
nhân của quý vị.

Sau khi quý vị qua đời, vấn đề đánh thuế lợi tức của
tín quỹ sống cũng tương tự như chứng thực di sản.

Tôi nên có các văn kiện
hoạch định di sản nào khác?

Giấy ủy quyền dài hạn để quản trị tài sản (durable
power of attorney for property management) có thể hữu
ích nếu quý vị trở nên mất khả năng. Giấy ủy quyền này
là về các tài sản không được chuyển vào tín quỹ sống của
quý vị trước khi quý vị mất khả năng và bất cứ tài sản 
nào quý vị nhận được sau đó. Bằng giấy ủy quyền này, 
quý vị bổ nhiệm một người khác (người được ủy quyền
(attorney-in-fact)) để quyết định cho quý vị về các vấn 
đề tài chánh.

Tuy nhiên, giấy ủy quyền này không thể thay thế tín
quỹ sống vì, ngoài những chuyện khác, giấy ủy quyền này
sẽ hết hạn khi quý vị qua đời. Giấy ủy quyền này không
thể chỉ thị cách phân phối tài sản của quý vị sau khi quý
vị qua đời.

Quý vị cũng có thể xét đến việc lập một chỉ thị trước
về chăm sóc sức khỏe (advance health care directive)/giấy
ủy quyền dài hạn về chăm sóc sức khỏe (durable power of
attorney for health care). Cách này cho phép người được
ủy quyền đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho
quý vị khi quý vị không còn tự quyết định được nữa.
Trong chỉ thị trước về chăm sóc sức khỏe, quý vị có thể
ghi ý nguyện của mình về việc chăm sóc duy trì mạng
sống, hiến tặng bộ phận cơ thể và sắp xếp tang lễ. Chỉ thị
trước về chăm sóc sức khỏe cũng cho phép người đại diện
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hợp lệ xem chi tiết y khoa của quý vị, mà có thể quan
trọng khi xét đến các đạo luật của liên bang được tăng
cường về quyền riêng tư.

Có những loại tín quỹ nào khác?

Tín quỹ di chúc (testamentary trust) và tín quỹ bất
khả thu hồi (irrevocable trust) là hai loại tín quỹ khác:

• Tín quỹ di chúc là tín quỹ được dựa trên chỉ thị
trong di chúc của quý vị; các tín quỹ này được thành lập
sau khi hoàn tất tiến trình chứng thực di sản. Loại này
không giải quyết vấn đề quản trị tài sản của quý vị trong
đời quý vị. Tuy nhiên, các tín quỹ này có thể lo liệu cho
trẻ nhỏ và những người khác cần có người quản trị tài sản
của họ sau khi quý vị qua đời.

• Tín quỹ bất khả thu hồi là tín quỹ không thể sửa
đổi hoặc thu hồi sau khi đã thành lập. Đây là các văn kiện
nói chung có ảnh hưởng về thuế. Một số thí dụ là tín quỹ
bảo hiểm nhân thọ bất khả thu hồi, tín quỹ bất khả thu hồi
cho trẻ em, và tín quỹ từ thiện. Luật sư hội đủ điều kiện về
hoạch định di sản có thể giúp quý vị về các văn kiện này.

Ai nên lập tín quỹ sống cho tôi?

Luật sư hội đủ điều kiện về hoạch định di sản có thể
giúp quý vị lập tín quỹ sống, cũng như di chúc và các văn
kiện hoạch định di sản khác (xem #17).

Tuy các nhân viên chuyên nghiệp và đại diện thương
nghiệp khác có thể tham gia tiến trình hoạch định di sản
của quý vị, tín quỹ sống là một văn kiện pháp lý phải do
một luật sư hội đủ điều kiện soạn.

Ngoài ra, Luật Sư Đoàn Tiểu Bang khuyên quý vị chỉ
nên nhờ cố vấn từ các nhân viên chuyên nghiệp hội đủ
điều kiện cung cấp dịch vụ cố vấn về hoạch định di sản.
Nhiều nhân viên chuyên nghiệp phải được Tiểu Bang
California cấp giấy phép hành nghề.

Hãy hỏi nhân viên chuyên nghiệp về khả năng của
họ. Và hãy tự hỏi mình xem nhân viên cố vấn đó có thể
có động lực tài chánh sâu xa nào để bán cho quý vị một
loại đầu tư nhất định nào hay không, chẳng hạn như niên
kim hoặc khế ước bảo hiểm nhân thọ. Động lực tài chánh
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đó có thể khiến cho sự cố vấn của nhân viên chuyên
nghiệp không còn trung thực nữa.

Tín quỹ sống thường bị các văn phòng không có luật
sư có khả năng và hội đủ điều kiện về hoạch định di sản
dùng làm mồi nhử hay “dẫn dụ để bán các dịch vụ khác”.
Tiếc thay, một số người bán các sản phẩm tài chánh lấy
được lòng tin và chi tiết tài chánh riêng tư của nạn nhân
của họ bằng cách đội lốt những người cung cấp dịch vụ
hoạch định di sản hoặc tín quỹ.

Tôi có nên đề phòng “những
người quảng cáo” các dịch vụ hoạch
định tài chánh và di sản hay không?

Có. Có nhiều người tự gọi họ là “chuyên gia tín quỹ,”
“nhà hoạch định được chứng nhận” hoặc các danh xưng
khác cho thấy là người đó đã được huấn luyện cao cấp trong
lãnh vực hoạch định di sản. California đã có nhiều trường
hợp quảng cáo của những người và thực thể không hội đủ
điều kiện mà họ chỉ có một mục tiêu thực sự - là muốn biết
về tài chánh của quý vị để bán các sản phẩm liên quan đến
bảo hiểm. Để tự bảo vệ quý vị được hiệu quả hơn:

• Hãy tham khảo với một luật sư hoặc chuyên viên
cố vấn khác về tài chánh có kiến thức về hoạch định di
sản, mà họ không tìm cách bán một sản phẩm nào có thể
không cần thiết - trước khi xét đến việc lập tín quỹ sống
hoặc bất cứ văn kiện hoặc dịch vụ nào khác về hoạch định
di sản hoặc tài chánh. 

• Yêu cầu có thời gian để cứu xét và suy nghĩ về
quyết định của quý vị. Đừng để bị áp lực mà mua một
sản phẩm hoạch định di sản hoặc tài chánh.

• Hãy biết về các quyền hủy bỏ của quý vị. Luật
California đòi hỏi người bán hàng đến nhà quý vị để bán
hàng hóa và dịch vụ (có một số trường hợp ngoại lệ) có giá
hơn $25 phải giao cho quý vị hai bản thông báo hủy bỏ
(notice of cancellation) để hủy bỏ thỏa thuận của quý vị.
Quý vị, người mua, nói chung có một thời gian đến nửa
đêm của ba ngày làm việc sau đó để hủy bỏ vụ giao dịch
này. Tùy theo trường hợp, quý vị có thể có nhiều thời gian
hơn để hủy bỏ các vụ giao dịch về bảo hiểm nhân thọ
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hoặc niên kim. Thí dụ, nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý
vị sẽ có 30 ngày để hủy bỏ hợp đồng.

• Hãy để ý coi chừng các tổ chức hoặc văn phòng
nào có nhân viên không phải là luật sư và quảng cáo một
kiểu tín quỹ sống cho tất cả mọi trường hợp hoặc những
bộ hồ sơ lập tín quỹ sống. Một kế hoạch di sản do người
không phải là luật sư hội đủ điều kiện lập ra có thể có các
hậu quả lớn lao và tốn kém cho di sản của quý vị. Đừng
để bị áp lực mà phải mua nhanh chóng.

• Hãy để ý coi chừng những người đến nhà chào
mời cứ muốn tìm tòi chi tiết riêng tư về các tài sản và tình
trạng tài chánh của quý vị.

• Hãy tìm hiểu xem đã có ai nộp đơn khiếu nại đối
với công ty đó hay không bằng cách gọi cho các văn
phòng bảo vệ người tiêu thụ tại địa phương và tiểu bang
hoặc gọi cho Better Business Bureau.

• Hãy đòi xem căn cước của người đó và hỏi về khả
năng, học vấn, huấn luyện và khả năng chuyên môn của
họ trong lãnh vực hoạch định di sản. Ngoài ra, hãy nhớ
rằng các phụ tá về văn kiện pháp lý không được phép cố
vấn pháp lý. Và các nhân viên bán pháp lý này phải làm
việc dưới quyền giám thị trực tiếp của một luật sư. (Để đề
phòng, hãy yêu cầu nói chuyện trực tiếp với luật sư giám
thị nếu quý vị không được cho cơ hội nói chuyện với họ.)

• Luôn luôn yêu cầu lấy một bản sao của bất cứ văn
kiện nào có chữ ký của quý vị vào lúc ký tên.

• Hãy trình báo ngay cho cảnh sát hoặc biện lý địa hạt 
về các thủ đoạn gây áp lực, gian lận hoặc trình bày sai lạc.

Tín quỹ sống tốn kém bao
nhiêu tiền? 

Phí tổn sẽ tùy theo hoàn cảnh riêng của quý vị và
mức độ phức tạp của các văn kiện và hoạch định cần thiết
để đạt được các mục đích và mục tiêu của quý vị. Các phí
tổn này có thể khác nhau tùy theo luật sư. Nói chung, các
phí tổn này sẽ gồm lệ phí của luật sư thảo luận với quý vị
về kế hoạch di sản của quý vị và lập thỏa thuận tín quỹ
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sống, di chúc, giấy ủy quyền hoặc các văn kiện pháp lý
cần thiết nào khác; giám thị việc thi hành; và các dịch vụ
hoặc chỉ dẫn về việc tài trợ tín quỹ sống của quý vị.

Điều quan trọng cần nhớ là tín quỹ sống là một phần
rất quan trọng của kế hoạch di sản của quý vị. Hãy tránh bị
dẫn dụ bằng các quảng cáo lập tín quỹ sống với giá thật rẻ
mà không tìm hiểu xem ai là người đưa ra lời chào mời đó.

Nếu quý vị thuê luật sư, quý vị nên hiểu họ sẽ cung
cấp các dịch vụ gì và tốn bao nhiêu tiền. Luật California
nói chung đòi hỏi luật sư phải có văn bản giải thích bản
chất các dịch vụ cung cấp, phí tổn các dịch vụ đó và các
điều khoản trả tiền. Một số luật sư tính lệ phí cố định cho
các dịch vụ hoạch định di sản. Những người khác tính
tiền từng giờ hoặc kết hợp cả hai loại lệ phí.

Làm thế nào để tôi tìm một luật
sư hội đủ điều kiện?

Nếu quý vị không biết luật sư nào hội đủ điều kiện để
giúp quý vị về kế hoạch di sản, hãy hỏi người quý vị có thể
tin cậy – thí dụ như một người bạn, đồng nghiệp hoặc sở
làm. Hoặc gọi cho dịch vụ giới thiệu luật sư tại địa phương
được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang chứng nhận. Muốn xem
danh sách trên mạng các dịch vụ giới thiệu luật sư được
chứng nhận, hãy đến website của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang
tại calbar.ca.gov/lrs. Hoặc, muốn biết số điện thoại của các
dịch vụ được chứng nhận trong quận quý vị, hãy gọi số 
1-866-44-CA-LAW (442-2529). Những người gọi từ ngoài
tiểu bang có thể gọi số 415-538-2250 để nghe tin này. Hoặc
xem Các Trang Màu Vàng của niên giám điện thoại hoặc
liên lạc với luật sư đoàn địa phương quý vị.

Các dịch vụ giới thiệu luật sư được Luật Sư Đoàn Tiểu
Bang chứng nhận, vốn phải hội đủ các tiêu chuẩn tối thiểu do
Tối Cao Pháp Viện California thiết lập, có thể giúp quý vị tìm
đúng luật sư cho trường hợp của mình. Đa số các dịch vụ này
đều có nửa giờ tham khảo với giá phải chăng. Luật sư thành
viên của các dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận phải
có bảo hiểm, chấp nhận tiến trình tài phán lệ phí nếu có tranh
cãi về lệ phí, hội đủ các tiêu chuẩn về kinh nghiệm và là
thành viên hợp lệ của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang.

Một số luật sư làm việc trong lãnh vực tín quỹ và hoạch
định di sản là “các chuyên viên được chứng nhận về luật
hoạch định di sản (estate planning), tín quỹ (trust) và chứng
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thực di sản (probate).” Điều này có nghĩa là họ đã hội đủ các
tiêu chuẩn chứng nhận do Luật Sư Đoàn Tiểu Bang
California ấn định. Tuy nhiên, không phải tất cả các luật sư
có kinh nghiệm về hoạch định di sản đều xin loại chứng
nhận đó. Muốn biết danh sách các chuyên viên và biết 
thêm chi tiết về chương trình chứng nhận, hãy đến
californiaspecialist.org. Hoặc gọi cho số 415-538-2120.

Nếu quý vị quyết định thuê luật sư, hãy chắc chắn là
quý vị hiểu sẽ trả tiền cho dịch vụ gì, phí tổn bao nhiêu.
Ngoài ra, hãy biết rằng luật sư nói chung phải thông báo
cho thân chủ mới nếu họ không có bảo hiểm hành nghề sai
lầm. Họ phải thông báo về điều này khi thân chủ thuê luật
sư đó nếu dịch vụ đại diện “theo dự đoán hợp lý” sẽ nhiều
hơn bốn giờ.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc tài liệu How Can I
Find and Hire the Right Lawyer? (Làm Thế Nào để Tôi
Tìm và Thuê Đúng Luật Sư?) của Luật Sư Đoàn Tiểu
Bang. Quý vị có thể hỏi xin tài liệu này cho người tiêu thụ
và các tài liệu miễn phí khác bằng cách gửi e-mail đến
pamphlets@calbar.ca.gov. Hoặc, muốn tìm hiểu cách đặt
các ấn phẩm cho người tiêu thụ của Luật Sư Đoàn Tiểu
Bang bằng thư, hãy gọi số 1-888-875-LAWS (875-5297).
Hoặc đến website của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang –
calbar.ca.gov – để tìm các tài liệu này, cũng như xem chi
tiết về việc đặt các ấn phẩm đó.

The State Bar of California

Office of Media and Information Services

180 Howard Street

San Francisco, CA  94105-1639

415-538-2000

Các Ấn Phẩm: 1-888-875-LAWS (5297)

pamphlets@calbar.ca.gov

calbar.ca.gov

Mục đích của tài liệu này là thông
tin tổng quát về luật pháp, vốn có
thể thay đổi. Tài liệu này không
phải để cố vấn pháp lý. Hãy tham
khảo với luật sư nếu quý vị có vấn
đề pháp lý nào cụ thể.
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